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- I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (7 điểm)
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Câu 3: Cho hai vectơ 
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Câu 4: Tam giác 
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Câu 5: Cho 
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Câu 6: Cho độ lệch chuẩn của mẫu số liệu bằng 3. Tìm phương sai của mẫu số liệu.
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Câu 7: Cho hình vuông 
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Câu 8: Trong mặt phẳng 
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 Tìm tọa độ điểm 
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Câu 9: Cho 
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 như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 10: Cho ba vectơ 
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Câu 11: Cho hình bình hành 
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Câu 12: Cho 
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Câu 13: Cặp số 
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Câu 14: Trên nửa đường tròn đơn vị, cho điểm 
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Câu 15: Cho tam giác 
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Câu 16: Cho ba điểm 
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 thẳng hàng khi 
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Câu 17: Cho hình thoi tâm 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 18: Trọng lượng (tính bằng 
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Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.
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Câu 19: Mẫu số liệu cho biết sĩ số của 5 lớp 10 tại một trường trung học: 
[image: image114.wmf]45;43;40;46;41.

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này

A. 
[image: image115.wmf]2,45.


B. 
[image: image116.wmf]2,64.


C. 
[image: image117.wmf]2,28.


D. 
[image: image118.wmf]2,55.


Câu 20: Câu nào dưới đây là mệnh đề?
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D. Thời tiết hôm nay xấu quá!
Câu 21: Cho hai véctơ 
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Câu 22: Cho mệnh đề[image: image128.png]P:"3x ER,x2+1<0"



. Phủ định của mệnh đề 
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Câu 23: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào

 trong bốn hệ A, B, C, D?  
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Câu 24: Cho hai tập 
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Câu 25: Một hình chữ nhật có các cạnh 
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Câu 26: Thời gian chạy 
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Câu 27: Cho tam giác 
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A. 2.
B. 0.
C. 1.
D. vô số.
Câu 28: Giá của một loại giày dép(đơn vị nghìn đồng) cho bởi số liệu sau:
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Tứ phân vị của mẫu số liệu là

A. 
[image: image166.wmf]123

350;375;400.

QQQ

===


B. 
[image: image167.wmf]123

350;400;400.

QQQ

===



C. 
[image: image168.wmf]123

300;375;400.

QQQ

===


D. 
[image: image169.wmf]123

350;400;350.

QQQ

===


Câu 29: Cho hình vuông 
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Câu 30: Cho 
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Câu 31: Trong mặt phẳng toạ độ 
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Câu 32: Cho mẫu số liệu sau:
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Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là
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Câu 33: Cho mẫu số liệu sau:
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Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là
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Câu 34: Số trung bình của mẫu số liệu 
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Câu 35: Để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê so với số trung bình, ta dùng đại lượng nào sau đây?

A. Phương sai.
B. Số trung vị.
C. Mốt.
D. Số trung bình.
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- II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 36. (1 điểm) Cho tam giác ABC .Hãy xác định điểm N thỏa : [image: image201.wmf]320
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Câu 37. (1 điểm) Tỉ lệ thất nghiệp ở một số quốc gia (đơn vị %) được cho như sau:
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	6,7
	7,0
	4,5
	6,0
	5,4 
	


Tìm các số liệu bất thường (nếu có) trong mẫu số liệu trên.

Câu 38. (1 điểm) 
a) (0,5 điểm) Ba lực [image: image202.wmf]123
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b) (0,5 điểm) Cho hình vuông MNPQ cạnh a,I là trung điểm của MN,G là trọng tâm tam giác IQM.Tính giá trị biểu thức [image: image206.wmf](
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